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Tóm tắt: Trong những năm gần đây, công tác định lượng các loại dịch vụ hệ sinh thái ngày càng 

được biết đến như một công cụ đắc lực trong việc trao đổi, nghiên cứu khoa học, xây dựng chính 

sách, đặc biệt là cho dịch vụ văn hoá. Tuy nhiên, việc định lượng và biên tập bản đồ dịch vụ văn 

hoá đến nay vẫn gặp nhiều trở ngại bởi tính phức tạp ngay trong định nghĩa và các tiêu chí đánh 

giá. Điều này phần nào được giải quyết bằng hướng tiếp cận địa mạo học. Các điểm giống nhau về 

tiêu chí đánh giá giữa tài nguyên địa mạo và dịch vụ văn hoá là chìa khoá giúp các nhà khoa học 

định lượng được giá trị du lịch, thẩm mỹ và văn hoá của một vùng cụ thể. Nghiên cứu này áp dụng 

phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) để đánh giá dịch vụ văn hoá tại khu vực miền núi Sa Pa, 

tỉnh Lào Cai. Sáu chỉ tiêu về địa mạo, hệ sinh thái và nhân văn đã được đưa vào mô hình tính toán. 

Kết quả cho thấy khu vực Sa Pa có tiềm năng cao trong việc cung cấp dịch vụ văn hoá, đặc biệt tại 

các hệ sinh thái rừng, mặt nước và ruộng lúa. Nghiên cứu cũng chỉ ra hai khu vực chưa phát huy 

được tiềm năng sẵn có về địa mạo, cần tăng cường chất lượng dịch vụ văn hóa. 

Từ khóa: Tài nguyên địa mạo, dịch vụ hệ sinh thái, AHP, Sa Pa. 

1. Giới thiệu chung

 

Dịch vụ hệ sinh thái được định nghĩa là 

những lợi ích mà con người thu nhận được từ 

những đóng góp của cấu trúc và chức năng hệ 

sinh thái, kết hợp với các thành tố khác từ các 
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hoạt động con người [1, 2]. Theo hội đồng phân 

loại quốc tế về dịch vụ hệ sinh thái (CICES), 

dịch vụ hệ sinh thái được phân ra 3 loại hình 

dịch vụ chính là: dịch vụ cung cấp 

(provisioning services), dịch vụ điều tiết 

(regulating services) và dịch vụ văn hóa 

(cultural services). Trong đánh giá hệ sinh thái 

thiên niên kỷ [3], dịch vụ văn hoá xét đến như 

là những lợi ích con người tiếp nhận được 

thông qua việc làm giàu về tinh thần, phát triển 

https://doi.org/10.25073/2588-1094/vnuees.
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nhận thức hay các kinh nghiệm giải trí và nghệ 

thuật. Các loại hình dịch vụ văn hoá có thể 

được nói đến như các địa mạo, tạo cơ hội du 

lịch hay giải trí, phát triển giáo dục hay 

tinh thần.  

Các nghiên cứu định lượng và biên tập bản 

đồ dịch vụ hệ sinh thái đang ngày càng trở nên 

phổ biến trong những năm gần đây [4,5]. Tuy 

nhiên, khác với dịch vụ điều tiết và dự trữ dịch 

vụ hệ sinh thái, các nghiên cứu đánh giá dịch vụ 

văn hoá vẫn đang gặp nhiều trở ngại. Điều này 

đến ngay từ sự phức tạp trong định nghĩa của 

dịch vụ văn hoá (bao hàm các tương tác tự 

nhiên với tri thức và tinh thần của con người), 

đòi hỏi những nghiên cứu đa chiều và khối 

lượng cơ sở dữ liệu lớn, đặc biệt việc phân tích 

mối quan hệ giữa sinh thái, kinh tế và xã hội 

[6]. Hơn nữa, việc đánh giá nguồn tài nguyên 

vô hình này phụ thuộc chặt chẽ vào tính chất xã 

hội và con người cụ thể của từng vùng, trở 

thành một thách thức lớn cho các nhà khoa học 

xã hội nhân văn hiện nay. 

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhân tố địa 

mạo và dịch vụ văn hóa có mối quan hệ tương 

hỗ với nhau [7]. Địa mạo được ví như một phần 

của di sản văn hóa trong một lãnh thổ. Trong 

khi đó, các thành phần của văn hóa (bao gồm 

lịch sử, khảo cổ hay các tài sản có kiến trúc) 

đều tồn tại trong một địa mạo đặc trưng của 

lãnh thổ đó. Tài nguyên địa mạo được biết đến 

bao gồm các loại nguyên liệu thô (liên quan tới 

các quá trình địa mạo) và địa hình, cả loại có 

ích cho con người lẫn loại có thể trở nên có ích; 

và nó phụ thuộc vào hoàn cảnh kinh tế, xã hội 

và công nghệ từng vùng [8]. Theo đó, hệ thống 

các dạng tài nguyên địa mạo không nhìn thấy 

trở thành một nguồn cung cấp dịch vụ văn hoá 

có tiềm năng trong phát triển du lịch và văn 

hoá. Những giá trị vô hình này của các dạng địa 

hình khó có thể đong đếm được. Đồng thời, quá 

trình thành tạo nên chúng cũng là một trong 

những điểm thu hút khách du lịch hiện nay. Bốn 

chỉ tiêu đánh giá một tài nguyên địa mạo bao 

gồm: khoa học, văn hóa, kinh tế-xã hội và 

phong cảnh. Trong đó chỉ tiêu khoa học phải 

đảm bảo được 4 đặc trưng là: 1- là mô hình tiến 

hóa địa mạo; 2- là một thực thể được sử dụng 

cho các mục đích giáo dục và đào tạo; 3- là một 

ví dụ về cổ địa mạo và 4- là trụ cột của hệ sinh 

thái [8]. Do vậy, việc sử dụng các tiêu chí đánh 

giá tài nguyên địa mạo hoàn toàn có thể sử 

dụng để đánh giá dịch vụ văn hoá. 
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Hình 1. Vị trí khu vực nghiên cứu. 
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Các nghiên cứu tài nguyên địa mạo phục vụ 

phát triển du lịch và văn hoá thường được đánh 

giá bởi các phương pháp chuyên gia, nhằm 

khoanh vùng các khu vực có tiềm năng phát 

triển dịch vụ [9]. Tuy nhiên, các đơn vị địa mạo 

luôn ẩn chứa các tiêu chí khác nhau có thể định 

lượng được, ví dụ như độ cong, độ dốc, mức độ 

chia cắt sâu hay chia cắt ngang – những điều 

khiến một đối tượng địa mạo trở nên ấn tượng 

trong mắt khách du lịch. Các tiêu chí này hiện 

phần nào giúp cho các nhà địa mạo học dễ dàng 

hơn trong việc biên tập bản đồ tài nguyên địa 

mạo phục vụ phát triển du lịch và văn hoá. Mặc 

dù vậy, một đối tượng địa mạo không thể trở 

thành một tài nguyên nếu như chúng không 

được con người sử dụng. Vai trò của hoạt động 

nhân sinh luôn được xem xét bổ sung khi đánh 

giá loại hình dịch vụ văn hoá này. Trên cơ sở 

hướng tiếp cận đó, nghiên cứu tập trung sử 

dụng các chỉ tiêu địa mạo, kết hợp với các yếu 

tố nhân sinh nhằm đánh giá tiềm năng cung cấp 

dịch vụ văn hoá tại Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Mục 

tiêu của nghiên cứu nhằm xác định rõ các dạng 

địa hình đã và đang được sử dụng để cung cấp 

dịch vụ văn hoá. Trên cơ sở đó, nghiên cứu sẽ chỉ 

ra những dạng địa mạo nào có tiềm năng nhưng 

chưa được sử dụng hợp lý trong khu vực. Do 

những khó khăn về cơ sở dữ liệu và điều kiện khu 

vực Sa Pa, nghiên cứu tập trung đánh giá các tiêu 

chí ảnh hưởng đến tính giải trí, du lịch và thẩm 

mỹ của dịch vụ văn hoá tại khu vực nghiên cứu. 

2. Khu vực nghiên cứu 

Khu vực nghiên cứu được chọn là một 

không gian hẹp với kích thước 15x15km bao 

quanh thị trấn Sa Pa, tỉnh Lào Cai (hình 1). Với 

địa hình gồm các mặt bằng nằm ở các độ cao 

khác nhau, chủ yếu từ 1200m đến trên 2000m, 

khí hậu ôn hòa, mát mẻ quanh năm, hệ sinh thái 

rừng đa dạng, được bảo tồn tốt và nhiều cảnh 

quan thiên nhiên đa dạng, độc đáo. Đồng thời, 

khu vực nghiên cứu là nơi sinh sống ít nhất 6 

dân tộc khác nhau. Những điều này mang lại 

cho khu vực một giá trị văn hóa và tinh thần 

phong phú không chỉ từ tự nhiên, mà còn từ 

chính con người nơi đây. Đặc biệt, cuộc sống 

văn hóa và tinh thần người dân địa phương gắn 

liền với ruộng bậc thang [10] phát triển trên các 

bề mặt sườn bóc mòn. Mặc dù các hoạt động 

nông nghiệp thường xuyên chịu ảnh hưởng từ 

các thiên tai vào mùa mưa lũ, song diện tích đất 

ruộng bậc thang luôn được mở rộng trong 

khoảng 5 năm trở lại đây [11]. Điều này không 

chỉ góp phần tăng cao lượng lương thực trong 

vùng mà còn mang lại nguồn lợi du lịch vô cùng 

to lớn, khi nó mang lại một hệ thống ruộng bậc 

thang tuyệt đẹp tại nhiều thung lũng. Nhiều hình 

thức du lịch (du lịch sinh thái hay du lịch dựa vào 

cộng đồng) đang được nghiên cứu và phát triển, 

mang lại nhiều nguồn lợi mới cho cư dân bản địa.  

Địa hình khu vực nghiên cứu bị cắt xẻ rất 

mạnh, chênh cao giữa nơi cao nhất và nơi thấp 

lên đến hơn 2000m. Những thung lũng hẹp và 

sâu nằm kẹp giữa các dãy núi biến khu vực Sa 

Pa thành một địa danh nổi tiếng bởi cảnh quan 

núi cao đặc trưng.  ếu tố ―núi‖ đóng vai trò 

quan trọng trong thiết lập nên các tài nguyên 

địa mạo của vùng. Tính đa dạng về thạch học 

với các tầng đá có độ bền vững khác nhau và 

hoạt động kiến tạo có tính chu kỳ trong quá 

khứ, địa hình Sa Pa có tính phân bậc khá rõ 

[12]. Hai bề mặt san bằng phân bố trên sườn 

của dãy Hoàng Liên Sơn có độ cao từ 2000 đến 

2500m; bề mặt san bằng có sự phân bố rộng rãi 

nhất, là nơi phân bố chính của thị xã Sa Pa có 

độ cao từ 1500 đến 1600m. Bề mặt cao 1200 – 

1300m phân bố ở khu vực Sa Pả và thung lũng 

Mường Hoa – Tả Vải. Các kiểu địa hình sườn 

đổ lở hay bóc mòn khá phổ biến với độ dốc trên 

20 độ, kéo dài theo hướng tây bắc – đông nam 

và hình thành trong thời đoạn Đệ tứ. Địa hình 

dòng chảy và tích tụ hỗn hợp (chủ yếu là cuội, 

sỏi và sạn cát) phân bố dọc theo hai lưu vực 

sông chính là Tả Van và Ngòi Dum. Bên cạnh 

đó, các địa hình karst phân bố rải rác trong khu 

vực như tại dãy Hàm Rồng hay xã Tả Phìn.  

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Chỉ tiêu đánh giá dịch vụ văn hóa tiếp cận 

địa mạo học 

Các chỉ tiêu đánh giá dịch vụ văn hóa được 

nghiên cứu ngày càng nhiều trong những năm 
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gần đây [13]. Năm 2013, Nahuelhual đã sử 

dụng phương pháp AHP để đánh giá dịch vụ 

văn hóa ở cấp địa phương tại Chile thông qua 8 

biến khác nhau [5]. Với hướng tiếp cận địa lý 

học, Tenerelli đã đưa ra 9 biến môi trường và 5 

biến nhân sinh quyết định sự phân bố của loại 

hình dịch vụ này tại dãy núi Alpine [14]. Trong 

những nghiên cứu này, mức ảnh hưởng của 

từng biến đã được phân tích hồi quy từ cảm 

nhận của khách du lịch với từng hệ sinh thái 

khác nhau thông qua các bức ảnh. Tuy nhiên 

việc tham khảo ý kiến khách du lịch này có thể 

gặp những rủi ro do sự phụ thuộc vào mức độ 

bao quát của những bức ảnh trong các khu vực 

cụ thể là khác nhau. Chính vì thế, kết quả của 

những nghiên cứu này thường mang tính 

điểm/địa phương và khó có thể áp dụng cho 

toàn vùng. Nhiều loại tiêu chí khác dành cho 

dịch vụ văn hóa cho khu vực đô thị cũng được 

đề cập đến trong nghiên cứu của La Rosa [15]. 

Đối với khu vực vùng núi đặc thù như Sa Pa thì 

việc lựa chọn chỉ tiêu cần phù hợp với đặc điểm 

địa mạo và văn hóa khu vực.  

Nhằm làm rõ tính thẩm mỹ, giải trí và du 

lịch của khu vực miền núi, các chỉ tiêu địa mạo, 

cảnh quan và văn hóa sẽ được lựa chọn phù 

hợp. Các chỉ tiêu được sử dụng bao gồm khả 

năng quan sát từ các điểm nóng về du lịch, các 

hộ dân/các nhà nghỉ và khách sạn trong khu 

vực; mức độ thu hút khách du lịch của từng loại 

hình hệ sinh thái khác nhau; độ gồ ghề/cong của 

địa hình; mức độ phủ xanh của toàn khu vực 

(hay không gian xanh). Các chỉ tiêu được phân 

tích theo các mô hình hệ thông tin địa lý (GIS) 

khác nhau. Sau đó, mức độ tác động của từng tiêu 

chí tới chất lượng dịch vụ cung cấp văn hóa sẽ 

được đánh giá thông qua phương phápAHP nhằm 

đưa đến những trọng số phù hợp cho từng biến. 

3.1.1. Khả năng được quan sát 

Những vùng có khả năng được quan sát cao 

sẽ giúp cho du khách dễ dàng hơn trong việc 

tiếp cận tận nơi hoặc nhìn bao quát từ xa. Khả 

năng quan sát này được quyết định bởi các 

điểm quan sát - được xác định bằng các công 

trình du lịch chuyên biệt dùng để dừng chân 

ngắm cảnh hay các điểm đứng từ các nhà nghỉ, 

khách sạn trong khu vực nghiên cứu. Đôi khi 

những điểm quan sát cũng được xác định ngay 

trên đường, nơi có tầm nhìn bao quát tốt. Độ 

cao của từng điểm cần được chú ý bởi nó quyết 

định khả năng bị cản trở hay không của các đối 

tượng quan sát [16]. Do đó yếu tố địa hình là dữ 

liệu tiên quyết trong phương pháp phân tích 

này. Việc đánh giá khả năng được quan sát từ 

các điểm nóng này được thực hiện trong điều 

kiện thuận lợi, hoàn toàn không có mây che 

phủ. Điều này cũng sẽ làm giảm phần nào chất 

lượng của kết quả nghiên cứu (sẽ được phân 

tích kỹ hơn ở phần thảo luận). 

Với tính chất khác nhau, các điểm quan sát 

có thể được phân ra hai loại: loại 1 là những địa 

điểm được tạo ra (gồm các điểm do nhà nước 

xây dựng và các điểm tự phát) chỉ để dành riêng 

cho du khách đứng quan sát (gọi tắt là ―điểm 

nóng du lịch‖); loại 2 là những điểm đứng từ 

nhà nghỉ/ khách sạn để quan sát. Các khu vực 

có khả năng được quan sát tốt hơn sẽ có giá trị 

cao hơn (tối đa là 5 và thấp nhất là 0 với điểm 

không có khả năng được quan sát). Kết quả 

quan sát được từ điểm loại 1 hay loại 2 sẽ ảnh 

hưởng khác nhau tới chất lượng cung cấp dịch 

vụ văn hóa. Điều này sẽ được phân tích kỹ hơn 

trong phần phương pháp nghiên cứu. 

3.1.2. Mức độ thu hút khách du lịch của các 

hệ sinh thái khác nhau 

Kết quả đánh giá mức độ thu hút khách du 

lịch đối với từng loại hình hệ sinh thái khác 

nhau được kế thừa từ kết quả nghiên cứu của 

Burkhard và nhóm nghiên cứu, nằm trong dự án 

LEGATO
1
 [17]. Nghiên cứu này đã sử dụng 

phương pháp lấy ý kiến chuyên gia, kết hợp với 

dữ liệu sử dụng đất để thành lập các bản đồ 

dịch vụ hệ sinh thái khác nhau cho khu vực Sa 

Pa, cũng như sáu khu vực khác tại Việt Nam và 

Philippin. Ba loại hình dịch vụ văn hóa được đề 

cập đến trong nghiên cứu bao gồm: tính chất 

thư giãn và du lịch (các hoạt động ngoài trời và 

du lịch liên quan đến môi trường và cảnh quan 

địa phương); tính chất nhân văn (giá trị của 

những nơi con người sinh sống và làm việc); 

_______ 
1 http://legato-project.net/ 
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tính chất thẩm mỹ trong cảnh quan (chất lượng 

quan sát của các hệ sinh thái). Theo như nghiên 

cứu này, dịch vụ văn hóa tại Sa Pa được đánh 

giá ở mức độ cao hơn so với các khu vực được 

nghiên cứu khác (2 vùng tại Việt Nam và 3 

vùng tại Philippin), do mối quan hệ mật thiết 

giữa tập tục, văn hóa sống của người dân bản 

địa với canh tác ruộng bậc thang, cũng như tính 

thẩm mỹ cao của cảnh quan ruộng bậc thang 

trong mắt khách du lịch. Ba loại hình dịch vụ 

du lịch được đánh giá cho bảy hệ sinh thái khác 

nhau có thang điểm từ 0 (không có khả năng 

cung cấp dịch vụ) đến 5 (có khả năng cung cấp 

dịch vụ rất cao). Giá trị đánh giá mức độ thu hút 

khách du lịch của bảy loại hình hệ sinh thái sẽ 

được tổng hợp từ ba loại hình dịch vụ này. 

3.1.3. Không gian xanh 

Sự đa dạng trong yếu tố sử dụng đất, đặc 

biệt là việc quản lý lớp phủ rừng, là một trong 

những yếu tố góp phần làm thay đổi tài nguyên 

địa mạo trong phát triển du lịch, theo cả hướng 

tích cực lẫn tiêu cực. Các hoạt động sử dụng đất 

của người dân bản địa có thể phá vỡ những hệ 

sinh thái có giá trị. Ví dụ như tập quán du canh 

du cư, đốt nương làm rẫy hoàn toàn có thể phá 

hủy lớp phủ rừng nguyên sinh, để lại những 

vùng đồi núi trơ trụi. Ngược lại, những phương 

thức sử dụng đất hợp lý giúp cân bằng giữa khai 

thác và bảo vệ môi trường bền vững có thể tạo 

nên những cảnh quan rất độc đáo, ví dụ như hệ 

thống ruộng bậc thang trên sườn và các bề mặt 

đáy thung lũng chính là minh chứng rõ ràng 

nhất. Nhằm đánh giá chất lượng của hệ thống 

quản lý không gian xanh này, nghiên cứu sử 

dụng chỉ số thực vật NDVI tính toán từ ảnh 

SPOT5 năm 2010 – được cung cấp bởi dự án 

LEGATO. Với chỉ số thực vật, sự tương phản 

của chất lượng không gianh xanh giữa phủ 

rừng, thảm cỏ hay cây ruộng lúa sẽ được phân 

biệt dễ dàng với khu vực tập trung đông dân cư 

hay mặt nước. Các khu vực có mức độ phủ 

càng cao thì khả năng thu hút sự chú ý của dân 

cư và khách du lịch càng cao. 

3.1.4. Độ cong địa hình 

Độ cong địa hình được biết đến như một 

nhân tố quan trọng của địa hình. Độ cong địa 

hình trở nên hữu dụng trong việc xác định 

những khu vực có độ dốc hoặc hướng sườn thay 

đổi một cách đột ngột [16]. Đồng thời, sự xuất 

hiện của các dạng địa hình lõm (địa hình âm) 

giúp các nhà hoạch định tìm ra được các khu 

vực kém ổn định bởi các quá trình xói mòn 

hoặc mương xói. Ngược lại, các dạng địa hình 

lồi (địa hình dương) có thể là biểu hiện của các 

dạng địa hình tích tụ hoặc ổn định bởi các quá 

trình vận động của lớp vỏ trái đất. Độ cong của 

địa hình lồi sẽ thu được giá trị dương, trong khi 

địa hình lõm sẽ có giá trị âm. Địa hình càng 

bằng phẳng thì giá trị càng gần không. 

Mặc dù vậy, đối tượng địa hình bằng phẳng 

với độ cong địa hình thấp vẫn hỗ trợ tốt nhất 

cho dịch vụ văn hoá bởi khả năng dễ tiếp cận, 

cũng như có thể giúp cho các hoạt động định cư 

của người dân. Tiềm năng cung cấp dịch vụ từ 

các dạng địa hình lõm cũng được xem xét ở 

mức độ cao. Mặc dù vậy, các địa hình quá lõm 

hoặc quá lồi cũng sẽ mang lại những khó khăn 

trong quá trình khai thác và phát triển dịch vụ.  

3.2. Phương pháp đánh giá 

Khi đánh giá dịch vụ văn hoá được cung 

cấp cho một vùng cụ thể, các nhân tố sinh thái 

và xã hội có những ảnh hưởng khác nhau. Sự 

khác nhau này có thể được xác định thông qua 

trọng số của từng nhân tố. Phương pháp AHP 

được sử dụng để tính toán những giá trị trọng số 

này. Sáu biến được tham gia vào ma trận phân 

tích Saaty đặc trưng cho bốn chỉ tiêu đánh giá 

đã nêu, bao gồm: tầm nhìn tại các điểm nóng du 

lịch, tầm nhìn tại các khu dân cư, khả năng thu 

hút khách của bảy hệ sinh thái, mật độ dân cư, 

chỉ số không gian xanh và độ cong địa hình. 

Phương pháp AHP dựa trên việc so sánh 

tầm quan trọng giữa 2 nhân tố. Nếu nhân tố A 

được đánh giá quan trọng hơn nhân tố B thì tỷ 

số A/B > 1 và ngược lại. Nếu A và B có mức độ 

quan trọng như nhau thì A/B = 1. Mức độ quan 

trọng của nhân tố A so với nhân tố B càng tăng 

khi tỷ số A/B càng lớn và ngược lại [18]. Để có 

trị số chung của mức độ ưu tiên, cần tổng hợp 

các số liệu so sánh cặp để có số liệu duy nhất về 

độ ưu tiên. Để đơn giản các nhà khoa học đã đề 
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ra phương pháp xác định vectơ riêng bằng ba 

bước. Trước tiên, tổng mỗi cột (∑ aij) trong ma 

trận sẽ được tính toán, sau đó tính tỷ số aij/∑ 

aij. Cuối cùng, các trọng số của các biến liên 

quan sẽ được tính toán thông qua việc lấy trung 

bình cộng của từng hàng [19].  

Trên thực tế, các quan hệ bắc cầu không 

phải thuận lợi trong khi so sánh từng cặp trong 

các phương án thành lập ma trận Saaty. Ví dụ 

như phương án A có thể hợp lý hơn B, B có thể 

hợp lý hơn C nhưng chưa chắc lúc nào A cũng 

hợp lý hơn C. Hiện tượng không nhất quán 

(inconsistency) cần phải được hạn chế nhằm 

giảm thiểu tính không chính xác của ma trận 

được đưa ra. Tính nhất quán CR được tính theo 

công thức:  

CR = CI / RI                (Công thức 1) 

Trong đó, RI là hằng số được Saaty tính 

toán dựa trên số lượng biến tham gia vào ma 

trận. Trong trường hợp có 6 biến tham gia vào 

ma trận thì chỉ số RI được đề xuất là 1.24 [20]. 

Ngoài ra, chỉ số nhất quán CI được tính toán 

theo công thức: 

CI = (λmax – n) / (n – 1)       (Công thức 2) 

Trong đó, λmax là giá trị đặc trưng tối đa 

của ma trận, n là bậc của ma trận. Nếu kết quả 

CR đưa ra nhỏ hơn hay bằng 0.1 (hay 10%) 

nghĩa là đánh giá ma trận có mức nhất quán tốt. 

Trong trường hợp ngược lại, phương pháp 

thành lập ma trận khác sẽ được cân nhắc để 

thay thế [20]. 

4. Kết quả nghiên cứu 

Kết quả phân tích AHP đã chỉ ra khả năng 

quan sát từ các điểm nóng du lịch đóng vai trò 

quan trọng nhất trong 6 chỉ tiêu được đưa ra, 

với 36% ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ văn 

hóa khu vực. Mức độ thu hút khách du lịch từ 

các hệ sinh thái khác nhau chiếm 23% chất 

lượng dịch vụ văn hoá, kế đến là mật độ dân cư 

và lớp phủ. Độ cong địa hình và khả năng quan 

sát từ các hộ dân cư chỉ chiếm khoảng 5 phần 

trăm mỗi loại. 

 

 

Hình 2. Bản đồ tiềm năng cung cấp dịch vụ văn hóa tại Sa Pa, áp dụng mô hình AHP cho 6 chỉ tiêu môi trường 

và xã hội (a) và phần trăm phân bố từng cấp độ theo 7 hệ sinh thái (b). 
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Sự không đồng đều trong việc cung cấp 

dịch vụ văn hóa giữa các khu vực trong Sa Pa 

được biểu thị trong hình 2a với 6 cấp mức độ 

khác nhau. Kết quả phân tích tính nhất quán của 

ma trận Saaty đạt mức 2.5% minh chứng phần 

nào cho độ chính xác của mô hình. Những khu 

vực có lợi thế cao trong việc cung cấp dịch vụ 

văn hóa bao gồm vùng phía tây của núi Hàm 

Rồng, thung lũng phía đông của xã Sa Pả, phía 

tây của xã Tả Phìn và đặc biệt là khu vực vườn 

quốc gia Hoàng Liên. Các bề mặt san bằng tập 

trung đông dân cư như trung tâm thị trấn Sa Pa 

mặc dù có khả năng cung cấp dịch vụ du lịch 

nhưng khi xem xét tổng thể thì chỉ quan sát được 

tiềm năng cao nằm ở phía tây thị trấn, đặc biệt là 

khu vực bản Cát Cát hay đoạn đường 4D đi thác 

Bạc. Thung lũng thuộc xã Sa Pả cũng có tiềm 

năng phát triển dịch vụ văn hoá cao với điều kiện 

khí hậu mưa ẩm riêng biệt. Các khu vực không 

có tiềm năng phát triển dịch vụ nằm rải rác với 

diện tích nhỏ hẹp khắp vùng nhưng không tập 

trung. Khu vực có bề mặt đỉnh karst thuộc xã Tả 

Phìn hay bề mặt tích tụ deluvi thuộc xã Hầu 

Thào có mức độ dịch vụ ở mức trung bình. 

Mặc dù các khu vực có dịch vụ văn hoá 

chất lượng thấp nhất phân bố khá rời rạc và nhỏ 

hẹp, nhưng phần lớn diện tích này lại tập trung 

tại các vùng dọc các tuyến đường giao thông, 

đường đất hay vùng đất trống. Điểm này được 

thấy rõ trong mô hình mạng nhện 2b. Diện tích 

đường giao thông và đất trống đóng góp cho 

dịch vụ văn hoá ở cấp độ trung bình và cao chỉ 

chiếm 7 phần trăm mỗi loại. Trong khi đó, đóng 

góp của rừng ở hai cấp độ này lên đến hơn 90 

phần trăm, tiếp theo đó là ruộng lúa và đồng cỏ 

với gần 40 phần trăm diện tích. Công trình dân 

sinh và mặt nước mặc dù có tiềm năng phát 

triển dịch vụ văn hoá nhưng hiện chỉ được đánh 

giá ở mức độ trung bình.  

5. Thảo luận 

5.1. Chất lượng dịch vụ văn hóa trong mối liên 

hệ với địa hình, địa mạo 

Giá trị thẩm mỹ của dịch vụ văn hoá phụ 

thuộc rất lớn vào cách nhìn và cảm nhận của 

người quan sát đối với từng dạng tài nguyên địa 

mạo khác nhau. Việc phân tích khả năng quan 

sát kết hợp với đánh giá chất lượng dịch vụ tại 

các hệ sinh thái khác nhau (được xem như đối 

tượng được quan sát/đối tượng cung cấp dịch 

vụ) giúp tách ra được những loại cảnh quan nào 

có khả năng cung cấp dich vụ văn hoá tốt nhất. 

Ví dụ như các điểm địa mạo có bề mặt phủ 

ruộng bậc thang là những điểm có giá trị thẩm 

mỹ cao nhờ sự tương phản về màu sắc giữa các 

mùa lúa chín và lúa xanh hay giữa trước và sau 

khi thu hoạch. Lúa trở thành một phần trong các 

hoạt động văn hóa người dân sống hằng ngày, 

đặc biệt là việc đóng góp đáng kể giá trị văn 

hóa cho cảnh quan nhân sinh khu vực. Đồng thời 

các điểm quan sát khu vực ruộng bậc thang cũng 

rất đa dạng với nhiều góc độ quan sát khác nhau.  

Bên cạnh hình thức du lịch dựa vào cộng 

đồng và du lịch sinh thái, khu vực Sa Pa luôn 

thu hút khách du lịch bởi tính tự nhiên vốn có 

của vùng. Hiệu quả của việc trồng rừng và phủ 

xanh đất trống, đối núi trọc từ những năm 2000 

đang mang lại cho Sa Pa lợi thế đáng kể trong 

việc thu hút khách du lịch [11]. Ngược lại, các 

hoạt động du lịch tại Sa Pa giúp mang đến 

nhiều loại công việc mới và tích cực cho người 

dân bản địa, phục vụ tốt cho công tác bảo tồn 

rừng. Mặc dù phải hứng chịu nhiều thiên tai 

hằng năm (như xói mòn, trượt lở hay lũ bùn đá) 

[21], diện tích rừng vẫn chiếm hơn 75% diện 

tích khu vực nghiên cứu, kế đến là ruộng lúa và 

thảm cỏ, cây bụi. Hệ sinh thái rừng á nhiệt đới 

núi cao tại vườn quốc gia Hoàng Liên ngày 

càng thu hút lượng khách du lịch khám phá với 

mức độ đa dạng sinh học cao [22]. Hệ thống 

ruộng bậc thang và cây thảo quả với độ phủ 

thấp hơn nhưng mang lại những giá trị tinh thần 

và thẩm mỹ nhất định cho dân cư địa phương 

và khách du lịch. 

Mặc dù hệ thống giao thông trong vùng 

được xây và sửa mới liên tục trong suốt những 

năm vừa qua, nhiều tuyến đường liên thôn, liên 

xã vẫn chỉ ở mức đường đất và khá dốc. Ngoài 

hệ thống đường Quốc Lộ 4D, các tuyến đường 

khác khá nhỏ hẹp, gây nhiều trở ngại cho việc 

giao thương giữa các địa phương, đặc biệt vào 

mùa mưa lũ. Nhiều tuyến đường huyết mạch bị 
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sạt lở phá huỷ trở lại ngay sau một mùa mưa, 

đặc biệt tại khu vực khai thác đá nằm trên 

đường đi thác Bạc; đoạn từ vết trượt Móng Sến 

đến trung tâm thị trấn Sa Pa và khu vực sườn đổ 

lở thuộc Hầu Thào. Điều này khiến phần lớn 

diện tích đất trống và hệ thống đường giao 

thông khu vực chưa được sử dụng hợp lý, đáp 

ứng đủ nhu cầu cho người dân khu vực.  

Hai khu vực chưa phát huy tiềm năng, thế 

mạnh của tài nguyên địa mạo phục vụ dịch vụ 

văn hoá trong vùng là xã Tả Phìn và sườn tích 

tụ deluvi thuộc xã Hầu Thào. Mặc dù được xây 

dựng trên bề mặt karst, Tả Phìn vẫn được xem 

như một xã nghèo tại Sa Pa. Địa hình karst nơi 

đây tạo nên nhiều bề mặt bằng phẳng và hang 

động, phù hợp cho phát triển dịch vụ văn hoá, 

cả về mặt thẩm mỹ và nhân văn – du lịch. Các 

hoạt động may dệt thổ cẩm cũng là một nguồn 

động lực giúp xã có nhiều cơ hội phát triển. Tuy 

nhiên, do trình độ dân trí chưa cao, giao thông 

khó khăn, việc phát triển các loại hình dịch vụ ở 

đây trở nên khó khăn. Khu vực sườn deluvi tại 

xã Hầu Thào hiện vẫn đang được sử dụng với 

mục đích nông nghiệp trên đất dốc. Bề mặt 

sườn chuyển tiếp giữa sườn bóc mòn tổng hợp 

và đáy thung lũng dọc theo các dòng chảy. Quá 

trình chuyển tiếp đột ngột khiến độ dốc vách 

sườn lớn và lộ trơ đá gốc trên tầng mặt, tạo nên 

nhiều ý nghĩa khoa học riêng của vùng. Mặc dù 

địa thế không tạo nên cảnh quan hùng vĩ như 

sườn bóc mòn đối diện, các khối granit đến từ 

hệ thống sườn này chính là điều kiện đầu tiên 

hình thành nên khu di tích bãi Đá cổ Sa Pa. Chỉ 

ở những vị trí sát với những khối núi granit thì 

mới có được những khối tảng granit rắn chắc 

như vậy cho người dân tiến hành đục đẽo, chạm 

khắc nên những hình thù đặc biệt còn lưu giữ 

được đến ngày nay.  

5.2. Độ chính xác của kết quả phân tích tiềm 

năng cung cấp dịch vụ văn hoá  

Sự không chính xác về dữ liệu, kiến thức hệ 

thống, phương pháp nghiên cứu luôn là những 

thách thức cho bất kỳ ngành khoa học nghiên 

cứu nào, trong đó có đánh giá dịch vụ hệ sinh 

thái [23]. Công tác đánh giá dịch vụ văn hoá 

luôn đỏi hỏi sự phân tích kỹ lưỡng các tác động 

của tự nhiên và con người, cùng với lợi ích 

chúng mang lại. Do vậy, việc chỉ ra những sai 

số sẽ giúp cho nghiên cứu khác có thể cải thiện 

trong tương lai. Mặc dù chỉ số nhất quán của ma 

trận Saaty trong nghiên cứu nằm trong ngưỡng 

tiêu chuẩn, nhiều sai số đến từ quá trình xử lý dữ 

liệu và đánh giá cần được phân tích và lảm rõ. 

Việc phân tích khả năng quan sát từ các 

điểm nóng du lịch và khu dân cư được đánh giá 

trong điều kiện khí hậu thuận lợi nhất với tầm 

quan sát là 100%. Điều này khó có thể đạt được 

trong điều kiện khí hậu á ôn đới vùng núi cao 

như Sa Pa. Khu vực này luôn bị che phủ bởi 

sương mù phần lớn thời gian trong năm, cũng là 

lý do ruộng lúa chỉ được trồng một mùa trong 

năm. Đặc biệt vào mùa đông, khu vực này thường 

xuất hiện tuyết với độ phủ mây cao. Nhiều trường 

hợp tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn vài mét, gây 

khó khăn trong giao thông đi lại. 

Trong việc đánh giá khả năng thu hút khách 

du lịch bằng các hệ sinh thái khác nhau và 

không gian xanh, nghiên cứu sử dụng dữ liệu 

được giải đoán từ ảnh SPOT5 với độ phân giải 

10m. Mặc dù các vấn đề về mây và bóng núi đã 

được xử lý phần nào nhưng chúng vẫn tồn tại 

những vùng phía đông khu vực nghiên cứu. 

Đồng thời, các đối tượng có diện tích bé hơn 

100m
2
 sẽ không thể được nhận biết, ví dụ như 

nhà dân hay thửa ruộng. Điều này không dễ 

được giải quyết nhất là khi khu vực nghiên cứu 

nằm ở vùng núi như Sa Pa. Thêm vào đó, để 

đưa ra kết quả cuối cùng, nghiên cứu đã chồng 

ghép những dữ liệu này với thông tin độ cong 

địa hình, được thành lập từ bản đồ địa hình với 

độ chênh cao 10m là chưa hoàn toàn chi tiết. 

6. Kết luận  

Nghiên cứu đã phân tích chi tiết ảnh hưởng 

của các chỉ tiêu địa mạo tới tiềm năng cung cấp 

dịch vụ văn hoá trong khu vực Sa Pa. Phân tích 

chỉ ra khu vực Sa Pa có tiềm năng dịch vụ văn 

hoá cao, đặc biệt là khu vực vườn Quốc gia 

Hoàng Liên, phía tây dãy núi Hàm Rồng và 

thung lũng Sa Pả. Mặc dù vậy, hai khu vực cần 

được lưu tâm hơn trong việc phát huy tiềm 
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năng dịch vụ là thung lũng karst Tả Phìn và 

sườn tích tụ deluvi thuộc xã Hầu Thào. Các loại 

hình hệ sinh thái rừng, ruộng lúa và mặt nước 

mang lại nhiều giá trị thẩm mỹ, tinh thần và 

kiến thức văn hoá cho người dân hơn các loại 

hình hệ sinh thái khác. 

Với nhiệm vụ thành lập bản đồ dịch vụ văn 

hoá, việc phân tích tài nguyên địa mạo trở thành 

một phương pháp hữu dụng và có cơ sở khoa 

học cao. Các tiêu chí đánh giá tài nguyên địa 

mạo hoàn toàn phù hợp với các tiêu chí của 

dịch vụ văn hoá. Khác với các phương pháp xã 

hội học, nghiên cứu giảm thiểu được tính chủ 

quan từ các điều tra thông thường, tăng tính 

bao quát về mặt không gian cho khu vực 

nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy 

phương pháp tiếp cận trên cơ sở địa mạo giúp 

các nhà khoa học và các bên liên quan có 

được những hoạch định không gian phát triển 

văn hoá và du lịch phù hợp cho các vùng khác 

nhau trong tương lai. 
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Abstract: Recently, ecosystem services assessment has been developed as an effective tool for 

research and policy development, especially in cultural ecosystem services. However, quantification 

and mapping of cultural ecosystem services are obstructed by complications in their definitions and 

selection of indicators. This can be solved based on a geomorphological approach. The similarities of 

related indicators between geomorphological resources and cultural ecosystem services can be a 

helpful key for quantifying a recreation and tourism, landscape aesthetics and cultural identity in a 

particular region. Therefore, study applied an Analytical Hiearchy Process (AHP) to cultural 
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ecosystem services assessment in Sapa, Lao Cai province. Six indicators relating to geomorphology, 

ecology and social were used as inputs for processing. Results indicated a high potential of cultural 

ecosystem services supply in the research area, especially in forest, water bodies and paddy fields. 

Two local regions, where have not brought into play their available geomorphological potential, need 

to be invested for cultural ecosystem services. 

Keywords: Geomorphological resources, cultural ecosystem services, AHP, Sapa.  


